Tiết 70: 
CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA                             
                                 


Nguyễn Minh Châu

                                                      (Tiết 1)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

      1. Kiến thức:

- Cảm nhận được suy nghĩ của người nghệ sĩ nhiếp ảnh khi phát hiện ra cái mâu thuẫn éo le trong nghề nghiệp của mình; từ đó thấy rõ mỗi người, nhất là người nghệ sĩ không thể giản đơn và sơ lược khi nhìn nhận cuộc sống và con người.

   - Hiểu được những nét đặc sắc về nghệ thuật: kết cấu độc đáo, cách triển khai  cốt truyện rất sáng tạo, khắc hoạ nhân vật khá sắc sảo của một cây bút bản lĩnh và tài hoa.

       2. Kĩ năng:

- Kĩ năng chuyên môn: đọc hiểu truyện ngắn Việt Nam hiện đại.

- Kĩ năng sống:

+ Tự nhận thức về cách tiếp cận và thể hiện hiện thực trong tác phẩm, về cảm hứng thế sự và tấm lòng đầy ưu tư, trăn trở của nhà văn trước cuộc sống hiện tại, qua đó rút ra bài học nhận thức về cuộc sống của mỗi cá nhân.

+ Tư duy sáng tạo: Phân tích, bình luận về cá tính sắc nét, về cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề của nhà văn trong tác phẩm.

      3. Thái độ: 
- Ý thức đúng đắn mối quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc đời, giữa các mặt trong cuộc sống.

- Tự khám phá cho mình cách nhìn nhận cuộc sống khách quan, đúng đắn.

- HS phát huy được năng lực vận dụng kiến thức liên môn, tích hợp kiến thức Ngữ văn, Lí luận văn học, Lịch sử, Địa lí, Văn hóa học, Giáo dục công dân... và kiến thức thực tế đời sống để khám phá chiều sâu tư tưởng và vẻ đẹp của một  tác phẩm văn chương, kết hợp tri thức của nhiều lĩnh vực khác nhau nhằm giải quyết những vấn đề mang tính phức hợp.
II. PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN.

1. Giáo viên: SGK, SGV, Tài liệu tham khảo.

2. Học sinh: SGK, vở soạn.

III. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH.

- Giáo viên tiến hành kết hợp các phương pháp gợi tìm, đàm thoại, diễn giảng.

- Phương pháp dạy học tích cực:

+ Thảo luận nhóm: Trao đổi về sự thể hiện cảm hứng thế sự của nhà văn Nguyễn Minh Châu trong tác phẩm.

+ Trình bày 1 phút: Trình bày cảm nhận, ấn tượng sâu sắc của cá nhân về giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1.  Ổn định: 

2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra phần chuẩn bị bài của học sinh

3. Bài mới:


                Nhà văn Nguyên Ngọc từng nhận xét: Nguyễn Minh Châu là “người dẫn đường tinh anh tài hoa và đi được xa nhất” trong công cuộc đổi mới văn học Việt Nam sau 1975. Và tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa” mà hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu là một minh chứng tiêu biểu cho nhận định đó.
	Hoạt động của GV & HS
	Yêu cầu kiến thức



	HOẠT ĐỘNG 1: TÌM HIỂUCHUNG

? Em hãy giới thiệu những nét chung nhất về nhà văn Nguyễn Minh Châu?

? Nêu xuất xứ ? hoàn cảnh sáng tác?

? Qua phần đọc ở nhà hs tóm tắt tác phẩm

HOẠT ĐỘNG 2: TÌM HIỂU CHI TIẾT

GV yêu cầu HS đọc ở nhà.

? Nhắc lại khái niệm tình huống?

? Xác định tình huống truyện

 Chiếc thuyền ngoài xa ?
? Tình huống này éo le ở điểm nào?
? Hãy nêu phát hiện thứ 1 của

 Phùng?

Chính bởi vẻ đẹp đó quá tuyệt mĩ để rồi nó trở thành điều cay đắng, đau đớn khi Phùng phát hiện ra một điều hoàn toàn đối lập. Màn sương hồng đó cũng giống như ánh trăng trong Giăng sáng- Nam Cao: “Nghệ thuật chính là cái ánh trăng xanh huyền ảo nó làm đẹp đến cả những cảnh thật ra chỉ tầm thường, xấu xa...”

? Cảm xúc của anh khi đó?
Phùng tưởng rằng cái Đẹp phải thống nhất với cái Thiện nhưng ở đây cái Đẹp lại đi cùng cái Ác, cái Xấu.
? Nêu phát hiện thứ 2 của Phùng?

Liên hệ: Những kẻ có học không tra 
tấn người khác về thể xác nhưng tra tấn về tinh thần. Học sinh tự lấy ví dụ.
? Em có cảm nhận như thế nào về phát hiện thứ hai này của người nghệ sĩ?

? Trước cảnh tượng đó, Phùng đã

 làm như thế nào?

.
? Qua sự đối lập giữa hai phát hiện 
của Phùng, em có suy nghĩ gì về
 thông điệp mà tác giả muốn gửi tới

người đọc?

MR: Nhà văn không nên nhìn cuộc sống chỉ bằng cái nhìn nghệ sĩ và từ ngoài xa mà phải “ngụp sâu vào dân tộc mình, nhân dân mình…” “ngụp sâu vào dân tộc mình, nhân dân mình…” “để làm công việc giống như kẻ nâng giấc cho những người cùng đường, tuyệt lộ, bị cái ác hoặc số phận đen đủi dồn con người ta đến chân tường, những con người cả tâm hồn và thể xác bị hắt hủi và đoạ đầy đến ê chề, hoàn toàn mất hết lòng tin vào con người vhà cuộc đời để bênh vực cho những con người không có ai để bênh vực”(Ngồi buồn viết mà chơi) để “mang lại một điều gì thật sâu sắc mới mẻ cho bạn đọc”. 

  Phải chăng quan niệm ấy cũng rất gần với quan niệm của Nam Cao trước kia "…Nghệ thuật không cần là ánh trăng lừa dối, nghệ thuật có thể chỉ là tiếng đau khổ kia, thoát ra từ những kiếp lầm than (Trăng sáng).
? Tại sao tình huống này lại khó hiểu?

? Những hành động xuống cấp về đạo đức gia đình trong xã hội hiện nay (Học sinh tự đưa ra các ví dụ)
Đây là hệ quả của cuộc sống đói nghèo tăm tối. Cần có một cuộc cách mạng, đổi mới thật sự toàn diện để giải phóng con người khỏi cuộc sống tăm tối đó. Đó là cuộc cách mạng tất yếu nhưng vô cùng phức tạp, khó khăn.
? Qua tình huống này, phẩm chất nhân vật được bộc lộ ra sao?

? Nghệ sĩ Phùng đã nhậnthức ra điều gì qua tình huống ấy?

?  Ý nghĩa tư tưởng của tình huống?


	I. TÌM HIỂU CHUNG

1. Tác giả.

- Nguyễn Minh Châu (1930- 1989)

- Quê: Xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

- Ông là nhà văn quân đội - “Niềm kiêu hãnh của những người cầm bút” ( Nguyễn Khải)

- Trước 1975: tác phẩm của ông mang đặc điểm chung của văn học thời chống Mĩ: mang khuynh hướng sử thi, lấp lánh vẻ đẹp lãng mạn và dồi dào chất thơ.

- Sau 1975 (chính xác là từ những năm 1980) ông “thuộc trong số những nhà văn mở đường tinh anh và tài năng nhất” (Nguyên Ngọc) của văn học Việt Nam thời đổi mới với phong cách tự sự - triết lí sâu lắng mang đến cái nhìn tạp đa về con người và cuộc sống. Ông được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 2000.

- Tác phẩm chính: (SGK) Dấu chân người lính, Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành, Bến quê…

2. Tác phẩm.

a. Xuất xứ và hoàn cảnh sáng tác 

- Tháng 8- 1983 nghĩa là 3 năm trước công cuộc đổi mới lớn lao toàn diện trên đất nước ta (1986).

Tích hợp kiến thức lịch sử: Bối cảnh nước ta năm 1983: nước ta lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế nặng nề, đòi hỏi cần có cơ chế mới thích hợp để thay thế cơ chế quan liêu bao cấp lỗi thời lạc hậu, kể cả lối bao cấp về tư tưởng. Cơ chế đó phù hợp cho thời chiến nhưng khi thời bình đến, chúng ta vẫn duy trì cơ chế đó quá lâu nên làm kìm hãm sự phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội. Do đó đòi hỏi phải thay đổi trên mọi phương diện.

Nguyễn Minh Châu “là người cảm nhận ra sớm nhất, sâu xa nhất, tận máu thịt tâm tưởng mình cái yêu cầu bức bách sống còn của cuộc trở dạ nọ, mà ngày nay chúng ta gọi là công cuộc đỏi mới.”

  - In trong tập truyện ngắn cùng tên, NXB Tác phẩm mới, Hà Nội, 1987.

b. Tóm tắt

II – TÌM HIỂU CHI TIẾT

1. Tình huống truyện

*Khái niệm tình huống: Truyện ngắn rất coi trọng xây dựng tình huống truyện. Với nhà văn, xây dựng được một tình huống truyện độc đáo là một trong những yếu tố quan trọng nhất tạo nên thành công của tác phẩm. Còn với người đọc, nắm bắt được tình huống truyện là đã có được chìa khóa quan trọng mở vào thế giới nghệ thuật của tác phẩm đó. 
a.Xác định tình huống 

Đây là tình huống ngộ nhận-vỡ lẽ “có cái gì đó vừa vỡ ra trong đầu...”

- Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phùng tìm vào vùng quê miền biển để chụp bức ảnh lịch nghệ thuật và tưởng đã thành công khi thu được vào ống kính khung cảnh chiếc thuyền ngoài xa đẹp tuyệt mĩ. Nhưng ngay sau đó anh lại chứng kiến cảnh bạo hành của gia đình hàng chài vừa bước xuống từ con thuyền ấy.

=> Phùng vỡ lẽ ra: Vẻ đẹp của chiếc thuyền ngoài xa hóa ra chỉ là vẻ đẹp bề ngoài che lấp cái xấu, cái ác bên trong.

- Phùng ngỡ rằng nguyên nhân của thói vũ phu của người chồng là từ bản tính tàn ác nhưng không - anh ta trước kia “cục tính nhưng hiền lành lắm, không bao giờ đánh đập tôi”; tưởng xuất phát từ phía địch “Lão ta trước hồi bảy nhăm có đi lính ngụy không?” nhưng “”cũng nghèo khổ, túng quẫn đi vì trốn lính”.

=>Phùng đã vỡ lẽ ra: cái xấu cái ác nguyên nhân bắt nguồn từ cuộc sống đói nghèo tăm tối, từ sự mông muội về ý thức làm người. Vì nghèo đói mà lão đàn ông từ tử tế đã trở thành vũ phu đến mức độc ác.
- Phùng định dùng biện pháp hành chính là giúp người đàn bà li dị để thoát nỗi khổ.

=> Phùng vỡ lẽ ra: “tình thương vô ý gây nên tội” bởi người đàn bà: “Quý tòa bắt tội con cũng được, phạt tù con cũng được, đừng bắt con bỏ nó”. Cuộc chiến chống giặc ngoại xâm đã thắng lợi nhưng cuộc chiến chống đói nghèo tăm tối vẫn còn gian nan, dai dẳng.

b. Phân tích tình huống
* Mâu thuẫn, éo le, oái oăm:

-  Phát hiện thứ 1 của người nghệ sĩ:

+ Bức tranh thiên nhiên toàn mĩ:

. Vẻ đẹp trời cho mà cả đời bấm máy người nghệ sĩ chỉ có diễm phúc bắt gặp một lần:
. Một bức tranh mực tàu của một danh hoạ thời cổ.
. Toàn bộ khung cảnh từ đường nét đến ánh sáng đều hài hoà. 

. Một vẻ đẹp toàn bích.
( Không thể tìm thêm một từ ngữ nào ấn tượng hơn  nữa để ca ngợi vẻ đẹp cổ điển mà lãng mạn của bức tranh biển lúc bình minh.

+ Cảm xúc người nghệ sĩ:

     . Đau thắt trái tim, thấy được khoảnh khắc trong ngần của tâm hồn.

     . Khám phá ra chân lí của sự hoàn thiện.
     . Nghĩ rằng bản thân của cái đẹp chính là đạo đức.
( Cái đẹp thực sự phải có tính hướng thiện. Đó là sự hài hòa giữa Chân, Thiện, Mĩ. 

- Phát hiện thứ 2 của người nghệ sĩ:

+ Từ chiếc thuyền đẹp như mơ, những con người bước ra: 

. Một người đàn bà ngoài bốn mươi tuổi cao lớn, thô kệch và xấu xí với khuôn mặt rỗ đầy mệt mỏi, tái nhợt sau một đêm  thức trắng, ánh mắt như buồn ngủ…

. Một lão đàn ông thô kệch, dữ tợn với tấm lưng rộng, mái tóc tổ quạ, chân đi chữ bát, đôi mắt đầy vẻ độc dữ.

+ Hành động: 
. Người đàn ông rút chiếc thắt lưng quật tới tấp vào người đàn bà với tất cả lòng căm hận như lửa cháy: “Mày chết đi cho ông nhờ, chúng mày chết hết đi cho ông nhờ” → tra tấn cả về cả thể xác và tinh thần.
. Người đàn bà cam chịu, nhẫn nhục “không hề kêu một tiếng, không chống trả, cũng không tìm cách chạy trốn”.
. Thằng bé Phác:  vì thương mẹ như một viên đạn trên đường lao tới đích nhảy xổ vào, giằng lấy chiếc thắt lưng, quật vào gã đàn ông. Lão thẳng tay tát thằng bé khiến nó lảo đảo ngã chúi xuống cát rồi bỏ đi.

. Người đàn bà lúc này mới đau đớn, xấu hổ, nhục nhã, mếu  máo gọi con.

 ( Thì ra đó là một gia đình - Một bi kịch ngang trái. Đằng sau vẻ đẹp tưởng như hoàn thiện hoàn mĩ lại là cảnh tượng hãi hùng, phi đạo đức, phi thẩm mĩ.

+ Thái độ của người nghệ sĩ:

. Mấy phút đầu, Phùng quá ngạc nhiên, đứng há mồm ra mà nhìn → Người nghệ sĩ trong Phùng đang hết sức sửng sốt, thất vọng.

. Chiếc máy ảnh rơi xuống đất, Phùng định lao ra → Lúc này, Phùng sống với tư cách một con người hành động để bảo vệ con người.

· Hình thức bề ngoài của đời sống>< thực chất bên trong của đời sống.
Nghệ thuật (bức ảnh Phùng chụp được) chỉ là cái bề ngoài của hiện thực, chỉ là minh họa cho ý tưởng chủ quan xa rời thực tế của người nghệ sĩ.

*Nghịch lí, ngược đời, khó hiểu:

- Một người vợ tốt mà luôn bị chồng hành hạ; bị hành hạ dã man nhưng luôn từ chối mọi can ngăn, một mực gắn bó với kẻ bạo hành, thà bị bỏ tù chứ không bỏ chồng.

- Chồng đánh vợ, con đánh bố  

(Liên hệ sự xuống cấp của đạo đức xã hội: từ Chử Đồng Tử dùng chiếc khố duy nhất liệm cho cha đến thơ Tú Xương “Nhà kia lỗi phép con khinh bố ” đến hành động đánh bố của thằng Phác.).

Người vợ khi bị chồng đánh thì nín thinh, khi con đánh bố để bảo vệ cho mình thì lại van xin khóc lóc.

- Phùng và Đẩu muốn mang lại hạnh phúc cho người phụ nữ nhưng thực tế lại ngược lại:

+ Người đàn bà thất học lại lên giọng dạy dỗ chánh án huyện và người nghệ sĩ từng bôn ba vào sinh ra tử và làm họ vỡ lẽ ra nhiều điều.
+ Người đàn bà bất hạnh đau khổ nhưng lại thấu hiểu lẽ đời, là biểu tượng về đức hi sinh của người phụ nữ.
- Cảnh thiên nhiên thơ mộng trữ tình >< di họa chiến tranh(cảnh bãi xe tăng hỏng). Nó nhắc nhở người nghệ sĩ cái Đẹp không chi tồn tại trong cảnh thơ mộng mà ở cả cái hiện thực sần sùi gai góc.

* Sáng rõ phẩm chất tính cách nhân vật:

- Người đàn bà thất học, nhẫn nhục nhưng lại thấu hiểu lẽ đời, giàu long vị tha, thương con sâu sắc.

- Khuất sau hành vi côn đồ của đứa con đánh bố là tình thương sâu nặng dành cho người mẹ. Đó chính là hành vi trả đũa manh động của một tình thương bế tắc.

* Thay đổi nhận thức về cuộc sống:

- Nhận thức về thực trạng cuộc sống đói nghèo tăm tối. 
- Nhận thức về sự trái ngược giữa thực trạng cuộc sống với ý đồ nghệ thuật của trưởng phòng.
 Nghệ thuật phải là tiếng nói của trái tim hướng về số phận đau khổ của những kiếp lầm than chứ không phải là sản phẩm làm theo chỉ thị của cấp trên.
c. Ý nghĩa tư tưởng của tình huống

Tình huống truyện chứa đựng những suy ngẫm, phát hiện sâu sắc của nhà văn về cách nhìn nhận, đánh giá con người, cuộc sống và mới quan hệ giữa nghệ thuật với hiện thực, người nghệ sĩ với cuộc đời:

-Cuộc đời không đơn giản xuôi chiều mà chứa đựng nhiều nghịch lí. Cần nhìn nhận mọi sự việc, hiện tượng trong hoàn cảnh cụ thể và trong mối quan hệ với nhiều yeus tố nữa.

- Muốn giúp đỡ người khác không chỉ dựa vào thiện chí hay kiến thức sách vở mà phải thấu hiểu cuộc sống của họ và có những biện pháp thiết thực.

- Con người luôn phải tự nhìn lại mình. Hành động tự ý thức này khiến con người ngày càng hoàn thiện hơn.

- Nghệ thuật chân chính không bao giờ xa rời cuộc sống “là tiếng đau khổ kia thoát ra từ những kiếp lầm than”(Nam Cao).




4. Củng cố:

- Xác định được tình huống và ý nghĩa của tình huống trong truyện ngắn.

- Phân tích được những nét cơ bản về nhân vật Phùng.

5. Dặn dò: 

      - Giờ sau tiếp tục tìm hiểu tiết 2 của bài học Chiếc thuyền ngoài xa. 
F. RÚT KINH NGHIỆM
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* Kiểm tra đánh giá kết quả học tập
GV chia lớp thành bốn nhóm, mỗi nhóm thực hiện một bài với mục đích, yêu cầu riêng, sau đó chuẩn bị ở nhà rồi trình bày, nộp sản phẩm trong tiết học sau.
Nhóm 1: Suy nghĩ về nạn bạo lực gia đình trong xã hội hiện nay? Sưu tầm các câu chuyện, phim ảnh về bạo lực gia đình.

Nhóm 2: Suy nghĩ về những biểu hiện trái đạo, vô đạo trong xã hội hiện nay? Sưu tầm các câu chuyện, phim ảnh về đề tài này.

Nhóm 3: Suy nghĩ về đức hi sinh của người phụ nữ Việt Nam qua các thời kì lịch sử.
a. Mục tiêu:

+ Kích thích động cơ, hứng thú học tập, sự tìm tòi, sáng tạo của HS

+ HS kết hợp tri thức của nhiều lĩnh vực khác nhau nhằm giải quyết một vấn đề mang tính phức hợp.

+ Phát triển năng lực xã hội, năng lực cá thể 

b.Yêu cầu:

+ HS lên mạng tìm những tư liệu, phim ảnh về vấn đề đã được giao.

+ Suy nghĩ triển khai ý một cách đầy đủ, hệ thống, logic, sáng tạo.

* Các sản phẩm của HS

- Trong tiết học ngoại khóa, HS giới thiệu sản phẩm trước lớp
Mỗi nhóm cử một HS đại diện lên bảng trình bày những vấn đề đã tìm hiểu, giới thiệu tranh ảnh, các sản phẩm nghệ thuật đã sưu tầm dưới dạng powerpoit và video.
- Tổ chức cho HS tự đánh giá về kết quả làm việc của từng nhóm.
- GV tổng kết, đánh giá về phương pháp tiến hành, nội dung và kết quả của các vấn đề đã được nghiên cứu và trình bày của từng nhóm.
Người soạn: Nguyễn Thị Hà Phương
Tổ Ngữ văn- Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy- Ninh Bình.
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